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PHẦN II.  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Thủ tục gia hạn Đề án  i n   t   o tạo v i n  c n o i 

1.1. Trình tự thực hiện:  

B  c 1: Các bên liên kết nộp    s  c o: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  liên kết đào tạo trìn  độ trung cấp c uyên 

ng iệp; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại  ọc, 

t ạc sĩ và tiến sĩ; 

- Đại  ọc Quốc gia, Đại  ọc T ái Nguyên, Đại  ọc Huế, Đại  ọc Đà Nẵng đối với 

   s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại  ọc, t ạc sĩ và tiến sĩ tổ c ức tại n ững c  sở 

này. 

B  c 2: Trong t ời  ạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ, c  

quan tiếp n ận    s  tổ c ức t ẩm địn , lập báo cáo và trìn  các cấp có t ẩm quyền 

quyết địn ; 

- Trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được báo cáo và dự t ảo 

Quyết địn  gia  ạn Đề án liên kết đào tạo, các cấp có t ẩm quyền p ê duyệt Đề án p ải 

có ý kiến trả lời; 

- Trường  ợp Đề án liên kết đào tạo k ông được gia  ạn, trong t ời  ạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày n ận được ý kiến của các cấp có t ẩm quyền, c  quan tiếp n ận    

s  p ải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

1.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 

- Văn bản đề ng ị gia  ạn do các bên liên kết cùng ký; 

- Báo cáo tổng kết  oạt động liên kết đào tạo trong t ời gian được cấp p ép; 

- T ỏa t uận (Hợp đ ng)  ợp tác đang còn  iệu lực giữa các bên liên kết; 

- Kiến ng ị các nội dung cần điều c ỉn  (nếu có) trong Quyết địn  p ê duyệt Đề 

án liên kết đào tạo và giải trìn . 

 ố   ợn  hồ sơ : 06 bộ, trong đó có 01 bộ    s  gốc. 

1.4. Thời hạn  iải quy t: 15 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ.  

1.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: C  sở giáo dục Việt Nam và c  sở 

giáo dục nước ngoài t am gia liên kết đào tạo. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  liên kết đào tạo trìn  độ trung cấp c uyên 

ng iệp; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại  ọc, 

t ạc sĩ và tiến sĩ; 
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- Đại  ọc Quốc gia, Đại  ọc T ái Nguyên, Đại  ọc Huế, Đại  ọc Đà Nẵng đối với 

   s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại  ọc, t ạc sĩ và tiến sĩ tổ c ức tại n ững c  sở 

này. 

1.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Quyết địn  gia  ạn Đề án liên kết 

đào tạo của cấp có t ẩm quyền đã p ê duyệt Đề án. 

1.8. Lệ phí: Không. 

1.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

1.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

- T ực  iện đúng quy địn  trong Quyết địn  p ê duyệt Đề án liên kết đào tạo, 

k ông có  àn  vi vi p ạm p áp luật Việt Nam và p áp luật nước ngoài; 

- C ư ng trìn  đào tạo  o c c  sở giáo dục nước ngoài tiếp tục đáp ứng các điều 

kiện về kiểm địn  c ất lượng (là c ư ng trìn  đã được kiểm địn  c ất lượng ở nước 

ngoài  o c là c ư ng trìn  của c  sở giáo dục đã được tổ c ức kiểm địn  c ất lượng 

 o c c  quan có t ẩm quyền của nước ngoài công n ận về c ất lượng). 

1.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính: Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩn  vực giáo dục. 

2. Thủ tục cho ph p th nh   p cơ s   iáo  ục c  vốn  ầu t   

n  c n o i 

2.1. Trình tự thực hiện:  

- Trường  ợp c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy c ứng 

n ận đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận đăng ký kin  doan  và Giấy p ép  oạt động 

giáo dục trước ngày Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP có  iệu lực t ì trong t ời  ạn 20 ngày 

làm việc, c  quan tiếp n ận    s  tổ c ức t ẩm địn     s  và trìn  cấp có t ẩm quyền 

xem xét, quyết địn . 

B  c 1: N à đầu tư nộp    s  cho: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép t àn  lập trường đại 

 ọc, trường cao đẳng; c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại 

diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép t àn  lập c  sở đào tạo, 

b i dưỡng ngắn  ạn; trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc 

(trong đó có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại 

diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; 

trường trung cấp c uyên ng iệp; 

- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép t àn  lập c  sở giáo 

dục mầm non, trường tiểu  ọc, trường trung  ọc c  sở, trường p ổ t ông có n iều cấp 

 ọc (trong đó k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục mầm non, c  sở 

giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên 

C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; 
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B  c 2: Trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s , c  quan 

tiếp n ận    s  có trác  n iệm kiểm tra t n   ợp lệ của    s  và gửi    s  xin ý kiến của 

các c  quan, đ n vị có liên quan. 

Trường  ợp    s  k ông  ợp lệ, c  quan tiếp n ận    s  t ông báo bằng văn bản 

c o n à đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung    s . 

B  c 3: Trong t ời  ạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được công văn xin ý 

kiến của c  quan tiếp n ận    s , c  quan, đ n vị được  ỏi ý kiến p ải có văn bản trả lời. 

B  c 4: Trong t ời  ạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày n ận đủ    s   ợp lệ, c  

quan tiếp n ận    s  lập báo cáo t ẩm tra, trìn  các cấp có t ẩm quyền xem xét, quyết 

địn . 

B  c 5: Trong t ời  ạn 10 ngày làm việc, kể từ k i n ận được báo cáo t ẩm tra, 

các cấp có t ẩm quyền xem xét, quyết địn  việc c o p ép t àn  lập c  sở giáo dục. 

Trường  ợp    s  k ông được c ấp t uận, trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày n ận được ý kiến của các cấp có t ẩm quyền, c  quan tiếp n ận    s  t ông báo 

bằng văn bản c o n à đầu tư, trong đó nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

2.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 

- Trường  ợp c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy c ứng 

n ận đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận đăng ký kin  doan  và Giấy p ép  oạt động 

giáo dục trước ngày Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  

p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục (sau đ y gọi tắt 

là Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP) có  iệu lực t ì p ải c uẩn bị    s  n ư sau: 

+ Văn bản đề ng ị c o p ép t àn  lập c  sở giáo dục; 

+ Bản sao có c ứng t ực Giấy c ứng n ận đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận 

đăng ký kin  doan , Giấy c ứng n ận đầu tư điều c ỉn  (nếu có) kèm    s  đề án đã 

được p ê duyệt; 

+ Giấy p ép  oạt động giáo dục đang còn  iệu lực; 

+ Báo cáo kết quả  oạt động giáo dục trong t ời gian 03 năm gần n ất. 

- Đối với c  sở giáo dục t eo quy địn  về t ủ tục tại k oản 1 Điều 26 của Ng ị 

địn  số 73/2012/NĐ-CP,    s  g m: 

+ Văn bản đề ng ị c o p ép t àn  lập c  sở giáo dục; 

+ Bản sao có c ứng t ực Giấy c ứng n ận đầu tư; 

+ Đề án c i tiết t àn  lập c  sở giáo dục, trong đó xác địn  rõ: 

Tên gọi của c  sở giáo dục; mục tiêu, n iệm vụ giáo dục; p ạm vi  oạt động giáo 

dục; văn bằng, c ứng c ỉ sẽ cấp; dự kiến c  cấu bộ máy tổ c ức, quản lý, điều  àn ; 

Dự kiến cụ t ể kế  oạc  x y dựng, p át triển và quy mô đào tạo của c  sở giáo 

dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ k ả năng đáp ứng các điều kiện về c  sở vật 

c ất, t iết bị; c ư ng trìn  giáo dục; đội ng  n à giáo p ù  ợp với quy địn  tại các Điều 

29, 30, 31 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP và Điều 1 Ng ị địn  số 124/NĐ-CP ngày 
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29 t áng 12 năm 2014 của C  n  p ủ sửa đổi k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP. 

+ Văn bản c ấp t uận giao đất  o c c o t uê đất của Ủy ban n  n d n cấp tỉn  đối 

với trường  ợp p ải x y dựng c  sở vật c ất (trong đó xác địn  rõ địa c ỉ, diện t c , mốc 

giới của k u đất) và t ỏa t uận về nguyên tắc t uê c  sở vật c ất sẵn có p ù  ợp với quy 

địn  tại k oản 6 Điều 29 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ p áp lý liên 

quan; 

+ Dự án đầu tư x y dựng c  sở vật c ất, g m p ần t uyết min  và t iết kế c i tiết 

c  sở giáo dục đối với trường  ợp p ải x y dựng c  sở vật c ất; 

+ Văn bản c ứng min  năng lực tài c  n  t eo mức quy địn  tại Điều 28 của Ng ị 

địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

- Đối với c  sở giáo dục t eo quy địn  về t ủ tục tại k oản 2 Điều 26 của Ng ị 

địn  số 73/2012/NĐ-CP,    s  g m: 

+ Tài liệu quy địn  tại các điểm a, c k oản 1 Điều 37 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-

CP; 

+ Văn bản c ấp t uận việc t àn  lập c  sở giáo dục tại địa p ư ng và c ấp t uận 

về nguyên tắc sẽ giao  o c c o t uê đất của Ủy ban n  n d n cấp tỉn  n i c  sở giáo dục 

dự kiến t àn  lập  o c t ỏa t uận về nguyên tắc t uê đất  o c c  sở vật c ất sẵn có p ù 

 ợp với quy địn  tại k oản 6 Điều 29 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP; 

+ Văn bản c ứng min  năng lực tài c  n  t eo mức quy địn  tại Điều 28 của Ng ị 

địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

 ố   ợn  hồ sơ: 06 bộ, trong đó có 01 bộ    s  gốc. 

2.4. Thời hạn  iải quy t:  

- Đối với đối tượng t ực  iện t ủ tục t àn  lập c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước 

ngoài t eo Ng ị địn  73/2012/NĐ-CP: 50 ngày làm việc kể từ ngày n ận đủ    s   ợp 

lệ. 

- Đối với c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy c ứng n ận 

đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận đăng ký kin  doan  và Giấy p ép  oạt động giáo 

dục trước ngày Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP có  iệu lực: 30 ngày kể từ ngày n ận đủ    

s   ợp lệ.  

2.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: N à đầu tư nước ngoài. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép t àn  lập trường đại 

 ọc, trường cao đẳng, c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại 

diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép t àn  lập c  sở đào tạo, 

b i dưỡng ngắn  ạn; trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc 

trong đó có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông (trừ c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại 

diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập); 

trường trung cấp c uyên ng iệp. 
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- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép t àn  lập c  sở giáo 

dục mầm non, trường tiểu  ọc, trường trung  ọc c  sở, trường p ổ t ông có n iều cấp 

 ọc (trong đó k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục mầm non, c  sở 

giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên 

C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập. 

2.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Quyết địn  c o p ép t àn  lập c  sở 

giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài của c  quan có t ẩm quyền. 

2.8. Lệ phí: Không. 

2.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

2.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

- Đối với c  sở giáo dục t eo quy địn  về t ủ tục tại k oản 1 Điều 26 của Ng ị 

địn  số 73/2012/NĐ-CP: 

+ Đã được cấp Giấy c ứng n ận đầu tư; 

+ Có Đề án c i tiết t àn  lập c  sở giáo dục t eo quy địn  tại điểm c k oản 1 

Điều 37 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP; 

+ Đối với trường  ợp p ải x y dựng c  sở vật c ất t ì p ải có văn bản giao đất 

 o c c o t uê đất của Ủy ban n  n d n cấp tỉn  gửi kèm dự án đầu tư x y dựng c  sở vật 

c ất, g m p ần t uyết min  và t iết kế c i tiết c  sở giáo dục và t ỏa t uận về nguyên 

tắc t uê c  sở vật c ất sẵn có p ù  ợp với quy địn  tại k oản 6 Điều 29 của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ p áp lý liên quan; 

+ Đối với trường  ợp k ông p ải x y dựng c  sở vật c ất t ì p ải có t ỏa t uận 

về nguyên tắc t uê c  sở vật c ất sẵn có p ù  ợp với quy địn  tại k oản 6 Điều 29 của 

Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ p áp lý liên quan; 

+ Có đủ năng lực tài c  n  t eo mức quy địn  tại Điều 28 của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP. 

- Đối với c  sở giáo dục t eo quy địn  về t ủ tục tại k oản 2 Điều 26 của Ng ị 

địn  số 73/2012/NĐ-CP: 

+ Có Đề án c i tiết t àn  lập c  sở giáo dục t eo quy địn  tại điểm c k oản 1 

Điều 37 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP; 

+ Có sự c ấp t uận việc mở c  sở giáo dục tại địa p ư ng và c ấp t uận về 

nguyên tắc sẽ giao  o c c o t uê đất của Ủy ban n  n d n cấp tỉn , n i c  sở giáo dục 

dự kiến t àn  lập  o c t ỏa t uận về nguyên tắc t uê đất  o c c  sở vật c ất sẵn có p ù 

 ợp với quy địn  tại k oản 6 Điều 29 của Ng ị địn ; 

+ Có đủ năng lực tài c  n  t eo mức quy địn  tại Điều 28 của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP. 

2.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính:  

- Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

- Ng ị địn  số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 t áng 12 năm 2014 của C  n  p ủ sửa 

đổi k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  

p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục; 



6 

 

- T ông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 t áng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban  àn   ướng dẫn t i  àn  một số điều của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

3. Thủ tục cho ph p m  phân hiệu của cơ s   iáo  ục c  vốn  ầu t  n  c 

ngoài 

3.1. Trình tự thực hiện:  

- Trường  ợp c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy c ứng 

n ận đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận đăng ký kin  doan  và Giấy p ép  oạt động 

giáo dục trước ngày Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP có  iệu lực t ì trong t ời  ạn 20 ngày 

làm việc, c  quan tiếp n ận    s  tổ c ức t ẩm địn     s  và trìn  cấp có t ẩm quyền 

xem xét, quyết địn . 

B  c 1: N à đầu tư xin mở p  n  iệu của c  sở giáo dục nộp    s  cho: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  xin mở p  n  iệu của trường đại  ọc, 

trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  xin mở p  n  iệu của c  sở đào tạo, b i 

dưỡng ngắn  ạn và trường trung cấp c uyên ng iệp; 

B  c 2: Trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s , c  quan 

tiếp n ận    s  có trác  n iệm kiểm tra t n   ợp lệ của    s  và gửi    s  xin ý kiến của 

các c  quan, đ n vị có liên quan. Trường  ợp    s  k ông  ợp lệ, c  quan tiếp n ận    

s  t ông báo bằng văn bản c o n à đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung    s . 

B  c 3: Trong t ời  ạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được công văn xin ý 

kiến của c  quan tiếp n ận    s , c  quan, đ n vị được  ỏi ý kiến p ải có văn bản trả lời. 

B  c 4: Trong t ời  ạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày n ận đủ    s   ợp lệ, c  

quan tiếp n ận    s  lập báo cáo t ẩm tra, trìn  các cấp có t ẩm quyền xem xét, quyết 

địn . 

B  c 5: Trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ k i n ận được báo cáo t ẩm tra, 

các cấp có t ẩm quyền xem xét, quyết địn  việc c o p ép mở p  n  iệu của c  sở giáo 

dục. 

Trường  ợp    s  k ông được c ấp t uận, trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày n ận được ý kiến của các cấp có t ẩm quyền, c  quan tiếp n ận    s  gửi t ông 

báo bằng văn bản c o n à đầu tư, trong đó nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

3.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 

- Trường  ợp c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy c ứng 

n ận đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận đăng ký kin  doan  và Giấy p ép  oạt động 

giáo dục trước ngày Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP có  iệu lực t ì p ải c uẩn bị    s  

n ư sau: 

+ Văn bản đề ng ị c o p ép t àn  lập c  sở giáo dục; 
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+ Bản sao có c ứng t ực Giấy c ứng n ận đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận 

đăng ký kin  doan , Giấy c ứng n ận đầu tư điều c ỉn  (nếu có) kèm    s  đề án đã 

được p ê duyệt; 

+ Giấy p ép  oạt động giáo dục đang còn  iệu lực; 

+ Báo cáo tìn   ìn  triển k ai dự án đầu tư t eo nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy 

c ứng n ận đầu tư; 

+ Báo cáo kết quả  oạt động giáo dục trong t ời gian 03 năm gần n ất. 

- Đối với các c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài mở p  n  iệu t eo Ng ị 

địn  số 73/2012/NĐ-CP t ì p ải c uẩn bị    s  n ư sau: 

+ Văn bản đề ng ị c o p ép mở p  n  iệu của c  sở giáo dục. 

+ Bản sao có c ứng t ực giấy c ứng n ận đầu tư gắn với việc mở p  n  iệu của 

c  sở giáo dục  o c Giấy c ứng n ận đầu tư điều c ỉn . 

+ Bản sao có c ứng t ực giấy tờ kiểm địn  c ất lượng  o c giấy tờ công n ận 

c ất lượng của c  quan có t ẩm quyền của Việt Nam  o c của nước ngoài. 

+ Đề án c i tiết đề ng ị mở p  n  iệu của c  sở giáo dục, trong đó xác địn  rõ: 

* Tên gọi của p  n  iệu; mục tiêu, n iệm vụ giáo dục; dự kiến c  cấu bộ máy tổ 

c ức, quản lý, điều  àn  và các  oạt động giáo dục tại p  n  iệu; 

 * Dự kiến cụ t ể kế  oạc  x y dựng, p át triển và quy mô đào tạo của p  n  iệu 

trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ k ả năng đáp ứng các điều kiện về c  sở vật c ất, 

t iết bị; c ư ng trìn  giáo dục; đội ng  n à giáo p ù  ợp với quy địn  tại các Điều 29, 

30, 31 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP và Điều 1 Ng ị địn  số 124/NĐ-CP ngày 29 

t áng 12 năm 2014 của C  n  p ủ sửa đổi k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-

CP của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

+ Văn bản c ấp t uận giao đất  o c c o t uê đất để x y dựng p  n  iệu và t ỏa 

t uận về nguyên tắc t uê c  sở vật c ất sẵn có p ù  ợp với quy địn  tại k oản 6 Điều 29 

của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ p áp lý có liên quan. 

+ Dự án đầu tư x y dựng c  sở vật c ất, g m p ần t uyết min  và t iết kế c i tiết 

p  n  iệu của c  sở giáo dục trong trường  ợp x y dựng c  sở vật c ất. 

 ố   ợn  hồ sơ: 06 bộ, trong đó có 01 bộ    s  gốc. 

3.4. Thời hạn  iải quy t:  

- Đối với đối tượng t ực  iện t ủ tục mở p  n  iệu của c  sở giáo dục có vốn đầu 

tư nước ngoài t eo Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP: 40 ngày làm việc, kể từ ngày n ận 

được    s   ợp lệ.  

- Đối với c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy c ứng n ận 

đầu tư đ ng t ời là Giấy c ứng n ận đăng ký kin  doan  và Giấy p ép  oạt động giáo 

dục trước ngày Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP có  iệu lực t ực  iện t ủ tục mở p  n 

 iệu: 30 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ. 

3.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: N à đầu tư nước ngoài 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  xin mở p  n  iệu của trường đại  ọc, 

trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; 
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- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  xin mở p  n  iệu của c  sở đào tạo, b i 

dưỡng ngắn  ạn và trường trung cấp c uyên ng iệp; 

3.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Quyết địn  c o p ép t àn  lập p  n 

 iệu của c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài của c  quan có t ẩm quyền. 

3.8. Lệ phí: Không. 

3.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

3.10. Yêu cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

- Các c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được p ép mở p  n  iệu bao g m:  

+ C  sở đào tạo, b i dưỡng ngắn  ạn. 

+ C  sở giáo dục ng ề ng iệp. 

+ C  sở giáo dục đại  ọc. 

- Có Giấy c ứng n ận đầu tư gắn với việc mở p  n  iệu của c  sở giáo dục  o c 

Giấy c ứng n ận đầu tư điều c ỉn . 

- Đã được c  quan, tổ c ức kiểm địn  c ất lượng  o c c  quan có t ẩm quyền của 

Việt Nam  o c của nước ngoài công n ận về c ất lượng. 

- Có Đề án c i tiết mở p  n  iệu của c  sở giáo dục t eo quy địn  tại k oản 4 

Điều 42 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

- Đáp ứng điều kiện quy địn  tại các điểm c, d k oản 1 Điều 36 của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP. 

- Có đủ năng lực tài c  n  để t ực  iện dự án đầu tư mở p  n  iệu t eo mức quy 

địn  tại Điều 28 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

3.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính:  

- Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục; 

- Ng ị địn  số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 t áng 12 năm 2014 của C  n  p ủ sửa 

đổi k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  

p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục; 

- T ông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 t áng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban  àn   ướng dẫn t i  àn  một số điều của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

4. Thủ tục cho ph p hoạt  ộn   iáo  ục  ối v i cơ s   iáo  ục hoặc phân hiệu 

của cơ s   iáo  ục c  vốn  ầu t  n  c n o i tại Việt Nam 

4.1. Trình tự thực hiện:  

B  c 1: C  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài gửi    s  đăng ký  oạt động 

giáo dục đến: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đăng ký  oạt động giáo dục của c  sở giáo 

dục đại  ọc và p  n  iệu của n ững c  sở này; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo n i c  sở giáo dục và p  n  iệu của c  sở giáo dục  oạt 

động đối với    s  đăng ký  oạt động giáo dục của c  sở đào tạo, b i dưỡng ngắn  ạn và 
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p  n  iệu của n ững c  sở này; trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông có n iều 

cấp  ọc (trong đó có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông); c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo 

dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ c ức quốc tế liên Chính 

p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; trường trung cấp c uyên ng iệp và p  n  iệu của n ững 

c  sở này; 

- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đăng ký  oạt động giáo dục của c  sở 

giáo dục mầm non, trường tiểu  ọc, trường trung  ọc c  sở, trường p ổ t ông có n iều 

cấp  ọc (trong đó k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông); 

B  c 2: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ, c  

quan tiếp n ận    s  c ủ trì, p ối  ợp với các c  quan, đ n vị có liên quan t ẩm tra trên 

t ực tế k ả năng đáp ứng các điều kiện t eo quy địn , lập báo cáo, trìn  các cấp có t ẩm 

quyền xem xét, quyết địn . 

B  c 3: Trong t ời  ạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được báo cáo t ẩm tra, 

các cấp có t ẩm quyền có ý kiến trả lời. 

Trường  ợp c  sở giáo dục c ưa đủ điều kiện để  oạt động, trong t ời  ạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày n ận được ý kiến của các cấp có t ẩm quyền, c  quan tiếp 

n ận    s  trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

4.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ:  

- Văn bản đăng ký  oạt động giáo dục. 

- Bản sao có c ứng t ực Quyết địn  c o p ép t àn  lập c  sở giáo dục  o c 

Quyết địn  c o p ép mở p  n  iệu của c  sở giáo dục, đ ng t ời gửi kèm    s  đề ng ị 

c o p ép t àn  lập  o c c o p ép mở p  n  iệu của c  sở giáo dục. 

- Quy c ế tổ c ức,  oạt động của c  sở giáo dục  o c p  n  iệu của c  sở giáo 

dục. 

- Báo cáo tiến độ t ực  iện dự án đầu tư, tìn   ìn  góp vốn, vay vốn, tổng số vốn 

đầu tư đã t ực  iện. 

- Báo cáo giải trìn  về việc c  sở giáo dục  o c p  n  iệu của c  sở giáo dục đã 

đáp ứng các điều kiện quy địn  tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP và Điều 1 Ng ị địn  số 124/NĐ-CP ngày 29 t áng 12 năm 2014 của 

C  n  p ủ sửa đổi k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP, đ ng t ời gửi kèm: 

+ Dan  sác  Hiệu trưởng (Giám đốc), P ó Hiệu trưởng (P ó Giám đốc), trưởng 

các k oa, p òng, ban và kế toán trưởng. Đối với    s  đề ng ị cấp p ép  oạt động giáo 

dục của p  n  iệu, cần bổ sung dan  sác  cán bộ p ụ trác  p  n  iệu và c  cấu, bộ máy 

tổ c ức của p  n  iệu; 

+ Dan  sác  và lý lịc  cá n  n của cán bộ, giáo viên, giảng viên (c   ữu, t ỉn  

giảng); 

+ Cấp  ọc, trìn  độ đào tạo, ngàn , ng ề đào tạo; 

+ C ư ng trìn , kế  oạc  giảng dạy, tài liệu  ọc tập, dan  mục sác  giáo khoa và 

tài liệu t am k ảo c  n ; 

+ Đối tượng tuyển sin , quy c ế và t ời gian tuyển sin ; 

+ Quy c ế đào tạo; 
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+ Quy mô đào tạo ( ọc sin , sin  viên,  ọc viên); 

+ Các quy địn  về  ọc p   và các loại p   liên quan; 

+ Quy địn  về kiểm tra, đán  giá, công n ận  oàn t àn  c ư ng trìn  môn  ọc, 

mô đun, trìn  độ đào tạo; 

+ Mẫu văn bằng, c ứng c ỉ sẽ được sử dụng. 

- Giấy tờ liên quan đến t ủ tục mở ngàn  t eo quy địn  của p áp luật đối với các 

trường  ợp p ải làm t ủ tục mở ngàn . 

 ố   ợn  hồ sơ: 06 bộ, trong đó có 01 bộ    s  gốc 

4.4. Thời hạn  iải quy t: 27 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ.  

4.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: N à đầu tư nước ngoài. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đăng ký  oạt động giáo dục của c  sở 

giáo dục đại  ọc và p  n  iệu của n ững c  sở này. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đăng ký  oạt động giáo dục của c  sở đào 

tạo, b i dưỡng ngắn  ạn và p  n  iệu của n ững c  sở này; Trường trung  ọc p ổ t ông, 

trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc (trong đó có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông); C  sở 

giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, 

tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; Trường trung cấp c uyên 

ng iệp và p  n  iệu của n ững c  sở này. 

+ P òng Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đăng ký  oạt động giáo dục của c  sở 

giáo dục mầm non; Trường tiểu  ọc; Trường trung  ọc c  sở; Trường p ổ t ông có 

n iều cấp  ọc (trong đó k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông). 

4.7.  K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: 

Quyết địn  c o p ép c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài  oạt động giáo dục 

của c  quan có t ẩm quyền. 

4.8. Lệ phí: Không. 

4.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

4.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

- Đã kiện toàn bộ máy, c  cấu tổ c ức của c  sở giáo dục  o c p  n  iệu của c  

sở giáo dục. 

- Có quy c ế tổ c ức và  oạt động của c  sở giáo dục p ù  ợp với quy địn  của 

p áp luật. 

- Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, c  sở vật c ất, t iết bị, c ư ng trìn  giáo 

dục, đội ng  n à giáo quy địn  tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP và Điều 1 Ng ị địn  số 124/NĐ-CP ngày 29 t áng 12 năm 2014 của 

C  n  p ủ sửa đổi k oản 6 Điều 31 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

- Đáp ứng các điều kiện về mở ngàn  đối với c  sở giáo dục p ải t ực  iện t ủ 

tục mở ngàn  t eo quy địn  của p áp luật. 

- Đáp ứng yêu cầu về t ời  ạn đăng ký  oạt động giáo dục quy địn  tại Điều 45 

của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

4.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính:  
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- Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

- Ng ị địn  số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 t áng 12 năm 2014 của C  n  p ủ sửa 

đổi k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  

p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục; 

5. Thủ tục  iải thể cơ s   iáo  ục c  vốn  ầu t  n  c n o i 

5.1. Trình tự thực hiện:  

B  c 1: C  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài nộp h  s  đề ng ị giải t ể c o:  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường  ợp giải t ể trường đại  ọc, trường cao 

đẳng; c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường  ợp giải t ể c  sở đào tạo, b i dưỡng 

ngắn  ạn; trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc (trong đó có 

cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; trường 

trung cấp c uyên ng iệp; 

- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với trường  ợp giải t ể c  sở giáo dục mầm non, 

trường tiểu  ọc, trường trung  ọc c  sở, trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc (trong đó 

k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ 

t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị 

c o p ép t àn  lập; 

B  c 2: Trong t ời  ạn 10 ngày làm việc, c  quan tiếp n ận    s  p ối  ợp với 

các c  quan, đ n vị có liên quan t ẩm tra    s , lập báo cáo t ẩm tra trìn  các cấp có 

t ẩm quyền quy địn  tại Điều 39 của Ng ị địn  73/2012/NĐ-CP xem xét, quyết địn . C  

sở giáo dục c ỉ được giải t ể k i đảm bảo t an  toán  ết các k oản nợ và ng ĩa vụ tài 

sản k ác; 

B  c 3: Trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, cấp có t ẩm quyền xem xét, quyết địn  

việc đ ng ý về nguyên tắc c o giải t ể c  sở giáo dục. 

B  c 4: Sau k i được c ấp t uận về nguyên tắc c o giải t ể, c  sở giáo dục tổ 

c ức t an  lý  ợp đ ng, t an  toán các k oản nợ, t an  lý tài sản của c  sở giáo dục 

trong t ời  ạn tối đa là 06 t áng. 

B  c 5: Trong t ời  ạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết t úc giải t ể và t an  

toán  ết các k oản nợ của c  sở giáo dục, người đại diện t eo p áp luật của c  sở giáo 

dục gửi c o cấp có t ẩm quyền: 

- Báo cáo về việc t ực  iện t ủ tục giải t ể, trong đó cam kết đã t an  toán  ết các 

k oản nợ, g m cả nợ t uế, giải quyết các quyền lợi  ợp p áp của người lao động; 

- Dan  sác  c ủ nợ và số nợ đã t an  toán, g m cả t an  toán  ết các k oản nợ về 

t uế và nợ tiền đóng bảo  iểm xã  ội; 

- Dan  sác  người lao động  iện có và quyền lợi người lao động đã được giải 

quyết; 

- Con dấu, Giấy c ứng n ận đăng ký mẫu dấu, Giấy c ứng n ận đăng ký mã số 

t uế. 
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B  c 6: Trong t ời  ạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày n ận đủ    s   ợp lệ, c  

quan tiếp n ận    s  t ông báo với c  quan t uế, c  quan công an về việc giải t ể c  sở 

giáo dục và trìn  cấp có t ẩm quyền xác n ận việc giải t ể c  sở giáo dục có vốn đầu tư 

nước ngoài nếu c  quan t uế và c  quan công an k ông có ý kiến k ác.  

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

5.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ : 

- Văn bản đề ng ị giải t ể c  sở giáo dục; 

- Quyết địn  giải t ể c  sở giáo dục bao g m: 

Tên, địa c ỉ trụ sở c  n  của c  sở giáo dục; 

Lý do giải t ể; 

T ời  ạn, t ủ tục t an  lý  ợp đ ng và t an  toán các k oản nợ của c  sở giáo 

dục; ưu tiên c o việc t an  toán các k oản nợ lư ng, trợ cấp t ôi việc, bảo  iểm xã  ội 

t eo quy địn  của p áp luật và các quyền lợi k ác của người lao động t eo t oả ước lao 

động tập t ể và  ợp đ ng lao động đã ký kết, sau đó là đến nợ t uế và các k oản nợ 

k ác. Sau k i đã t an  toán  ết các k oản nợ và c i p   giải t ể, p ần còn lại t uộc về 

c ủ sở  ữu c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; 

P ư ng án xử lý các ng ĩa vụ p át sin  từ  ợp đ ng lao động; 

Các biện p áp bảo đảm quyền lợi của người  ọc, cán bộ, giảng viên, giáo viên và 

n ững người lao động k ác; 

Họ, tên, c ữ ký của người đại diện t eo p áp luật của c  sở giáo dục. 

- C  sở giáo dục buộc p ải c ấm dứt  oạt động và giải t ể t eo quyết địn  của c  

quan quản lý n à nước về giáo dục, dạy ng ề do vi p ạm quy địn  về quản lý, tổ c ức và 

 oạt động của c  sở giáo dục  o c t eo bản án, quyết địn  của tòa án cần bổ sung Quyết 

địn  c ấm dứt  oạt động của c  quan quản lý n à nước về giáo dục, dạy ng ề  o c bản 

án, quyết địn  của Tòa án. 

 ố   ợn  hồ sơ: 06 bộ, trong đó có 01 bộ    s  gốc. 

5.4. Thời hạn  iải quy t:  

Văn bản đ ng ý về nguyên tắc c o giải t ể c  sở giáo dục: 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày n ận đủ    s   ợp lệ. 

Quyết địn  xác n ận việc giải t ể c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: 10 

ngày làm việc, kể từ k i n ận đủ    s   ợp lệ. 

5.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: N à đầu tư nước ngoài 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường  ợp giải t ể trường đại  ọc, trường cao 

đẳng; c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường  ợp giải t ể c  sở đào tạo, b i dưỡng 

ngắn  ạn; trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc (trong đó có 

cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; trường 

trung cấp c uyên ng iệp; 
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- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với trường  ợp giải t ể c  sở giáo dục mầm non, 

trường tiểu  ọc, trường trung  ọc c  sở, trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc (trong đó 

k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ 

t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị 

c o p ép t àn  lập; 

5.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Văn bản đ ng ý về nguyên tắc c o 

giải t ể c  sở giáo dục của c  quan có t ẩm quyền. Quyết địn  xác n ận việc giải t ể c  

sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

5.8. Lệ phí: Không. 

5.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

5.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

- Nộp đủ    s  t eo quy địn . 

5.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính: Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP 

ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩn  vực giáo dục. 

6. Thủ tục chia, tách, sáp nh p, hợp nhất cơ s   iáo  ục c  vốn  ầu t  n  c 

ngoài 

6.1. Trình tự thực hiện:  

B  c 1: N à đầu tư làm    s  đề ng ị c o p ép c ia, tác , sáp n ập,  ợp n ất c  

sở giáo dục và nộp c o: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép c ia, tác , sáp n ập,  ợp 

n ất trường đại  ọc, trường cao đẳng; c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông 

do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o 

p ép t àn  lập; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép c ia, tác , sáp n ập,  ợp 

n ất c  sở đào tạo, b i dưỡng ngắn  ạn; trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông 

có n iều cấp  ọc (trong đó có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục p ổ 

t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị 

c o p ép t àn  lập; trường trung cấp c uyên ng iệp; 

- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép c ia, tác , sáp n ập, 

 ợp n ất c  sở giáo dục mầm non, trường tiểu  ọc, trường trung  ọc c  sở, trường p ổ 

t ông có n iều cấp  ọc (trong đó k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo 

dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ 

chức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; 

B  c 2: Trong t ời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ, c  

quan tiếp n ận    s  tổ c ức t ẩm địn  và trìn  cấp có t ẩm quyền quy địn  tại Điều 39 

của Ng ị địn  73/2012/NĐ-CP xem xét, quyết địn . 

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

6.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 
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- Văn bản đề ng ị c ia, tác , sáp n ập,  ợp n ất c  sở giáo dục; 

- Một trong các loại giấy tờ tư ng ứng sau đ y: 

+ Quyết địn  c ia c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được c ủ sở  ữu c  

sở giáo dục t ông qua. Quyết địn  c ia c  sở giáo dục p ải tu n t ủ các quy địn  của 

p áp luật  iện  àn  và p ải có các nội dung về tên, địa điểm của c  sở giáo dục bị c ia; 

tên và địa điểm của c  sở giáo dục sẽ t àn  lập; nguyên tắc và t ủ tục c ia tài sản; 

p ư ng án sử dụng lao động; t ời  ạn và t ủ tục c uyển đổi p ần vốn góp của c  sở giáo 

dục bị c ia sang c  sở giáo dục mới t àn  lập; nguyên tắc giải quyết các ng ĩa vụ của c  

sở giáo dục bị c ia; t ời  ạn t ực  iện c ia c  sở giáo dục. Quyết địn  c ia p ải được 

gửi đến tất cả các c ủ nợ và t ông báo c o người lao động biết trong t ời  ạn 01 t áng, 

kể từ ngày t ông qua quyết địn ; 

+ Quyết địn  tác  c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được c ủ sở  ữu c  

sở giáo dục t ông qua. Quyết địn  tác  c  sở giáo dục p ải tu n t ủ các quy địn  của 

p áp luật  iện  àn  và p ải có các nội dung về tên, địa điểm của c  sở giáo dục bị tác ; 

tên và địa điểm của c  sở giáo dục sẽ t àn  lập; giá trị tài sản, các quyền và ng ĩa vụ 

được c uyển từ c  sở giáo dục bị tác  sang c  sở giáo dục sẽ t àn  lập; p ư ng án sử 

dụng lao động; t ời  ạn t ực  iện tác  c  sở giáo dục. Quyết địn  tác  p ải được gửi 

đến tất cả các c ủ nợ và t ông báo c o người lao động biết trong t ời  ạn 1 t áng, kể từ 

ngày t ông qua quyết địn ; 

+ Hợp đ ng sáp n ập do người đại diện t eo p áp luật của các c  sở giáo dục có 

liên quan soạn t ảo. Hợp đ ng sáp n ập p ải có các nội đung c ủ yếu về tên, địa c ỉ trụ 

sở c  n  của c  sở giáo dục n ận sáp n ập; tên, địa c ỉ trụ sở c  n  của c  sở giáo dục bị 

sáp n ập; t ủ tục và điều kiện sáp n ập; p ư ng án sử dụng lao động; t ời  ạn, t ủ tục 

và điều kiện c uyển đổi tài sản, c uyển đổi p ần vốn góp của c  sở giáo dục bị sáp n ập 

t àn  p ần vốn góp của c  sở giáo dục n ận sáp n ập, t ời  ạn t ực  iện sáp n ập; 

+ Hợp đ ng  ợp n ất do người đại diện t eo p áp luật của các c  sở giáo dục có 

liên quan soạn t ảo. Hợp đ ng  ợp n ất p ải có các nội dung c ủ yếu về tên, địa c ỉ trụ 

sở c  n  của các c  sở giáo dục bị  ợp n ất; tên, địa c ỉ trụ sở c  n  của c  sở giáo dục 

 ợp n ất; t ủ tục và điều kiện  ợp n ất; p ư ng án sử dụng lao động; t ời  ạn, t ủ tục 

và điều kiện c uyển đổi tài sản, c uyển đổi p ần vốn góp của c  sở giáo dục bị  ợp n ất 

t àn  p ần vốn góp của c  sở giáo dục  ợp n ất, t ời  ạn t ực  iện  ợp n ất; dự t ảo 

quy c ế  oạt động của c  sở giáo dục  ợp n ất. 

 ố   ợn  hồ sơ: 06 bộ    s , trong đó có 01 bộ    s  gốc. 

6.4. Thời hạn  iải quy t: 30 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ.  

6.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: N à đầu tư nước ngoài. 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép c ia, tác , sáp n ập,  ợp 

n ất trường đại  ọc, trường cao đẳng; c  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông 

do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o 

p ép t àn  lập; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép c ia, tác , sáp n ập,  ợp 

n ất c  sở đào tạo, b i dưỡng ngắn  ạn; trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông 

có n iều cấp  ọc (trong đó có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo dục p ổ 
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t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị 

c o p ép t àn  lập; trường trung cấp c uyên ng iệp; 

- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với    s  đề ng ị c o p ép c ia, tác , sáp n ập, 

 ợp n ất c  sở giáo dục mầm non, trường tiểu  ọc, trường trung  ọc c  sở, trường p ổ 

t ông có n iều cấp  ọc (trong đó k ông có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông), trừ c  sở giáo 

dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ 

c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị c o p ép t àn  lập; 

6.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Quyết địn  c o p ép chia, tách, sáp 

n ập,  ợp n ất c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài của c  quan có t ẩm quyền. 

6.8. Lệ phí: Không. 

6.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

6.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

Việc c ia, tác , sáp n ập,  ợp n ất c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài p ải 

đảm bảo các nguyên tắc sau đ y: 

- Đáp ứng các yêu cầu p át triển kin  tế, xã  ội của Việt Nam; 

- P ù  ợp với quy  oạc  mạng lưới các c  sở giáo dục; 

- Góp p ần n ng cao c ất lượng và  iệu quả giáo dục; 

- Đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên c ức, người lao động, n à giáo và người 

 ọc của c  sở giáo dục; 

- C  sở giáo dục mới được  ìn  t àn  sau quá trìn  c ia, tác , sáp n ập,  ợp n ất 

c  sở giáo dục p ải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy địn  tại các Điều 28, 29, 30, 31 

của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP và Điều 1 Ng ị địn  số 124/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 

năm 2014 của C  n  p ủ sửa đổi k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

6.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính:  

- Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

- Ng ị địn  số 124/NĐ-CP ngày 29 t áng 12 năm 2014 của C  n  p ủ sửa đổi 

k oản 6 Điều 31 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  

p ủ quy địn  về  ợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

7. Thủ tục  ăn   ý hoạt  ộng của văn phòn   ại diện của tổ chức, cơ s  giáo 

dục n  c ngoài  

7.1. Trình tự thực hiện: 

B  c 1: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành 

lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài, tổ chức, c  sở giáo dục thành lập văn p òng 

đại diện phải làm thủ tục đăng ký  oạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo n i văn p òng 

đại diện giáo dục nước ngoài đ t trụ sở. 

B  c 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được h  s  đăng ký 

hoạt động của văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký  oạt động. 
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B  c 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận 

đăng ký  oạt động, văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài phải tiến hành các công việc 

sau đ y: 

- Đăng trong 05 số báo liên tiếp trong đó có  t n ất 01 tờ báo Trung ư ng và 01 tờ 

báo địa p ư ng về các nội dung chủ yếu sau đ y: 

Tên của văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài thông dụng (nếu có); 

Giấy phép thành lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài (số, ngày và c  quan 

cấp); 

Họ và tên Trưởng văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài; 

Địa điểm đ t trụ sở, biểu tượng, điện thoại, fax, hộp t ư điện tử và trang web (nếu 

có); 

Số tài khoản tại ngân hàng giao dịch; 

Giấy chứng nhận đăng ký  oạt động (số, ngày và c  quan cấp). 

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

7.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 

- Văn bản đăng ký  oạt động của văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài; 

- Bản sao có c ứng t ực Giấy p ép t àn  lập văn p òng đại diện giáo dục nước 

ngoài và    s  đề ng ị cấp Giấy p ép t àn  lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài 

đã nộp c o Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Quyết địn  bổ n iệm Trưởng văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài, và lý lịc  

cá n  n của người được bổ n iệm; 

- N  n sự làm việc tại văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịc  cá n  n; 

- Địa điểm cụ t ể đ t văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài và giấy tờ p áp lý 

có liên quan. 

 ố   ợn  hồ sơ: K ông quy địn  

7.4. Thời hạn  iải quy t: 10 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ.  

7.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: Tổ c ức, c  sở giáo dục nước 

ngoài. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với văn p òng đại điện của tổ c ức, c  sở giáo dục 

nước ngoài  oạt động trong lĩn  vực giáo dục và đào tạo; 

7.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Giấy c ứng n ận đăng ký  oạt động 

của văn p òng đại diện của c  sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. 

7.8. Lệ phí: Không 

7.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không 

7.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  
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7.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính:  

- Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục.  

- T ông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 t áng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban  àn   ướng dẫn t i  àn  một số điều của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

8. Thủ tục sửa  ổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại giấy phép thành l p văn phòn  

 ại diện của tổ chức, cơ s  giáo dục n  c ngoài. 

8.1. Trình tự thực hiện: 

B  c 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự t ay đổi ho c bị mất 

Giấy phép thành lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài ho c 30 ngày trước khi 

Giấy phép thành lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài hết hiệu lực, tổ chức, c  sở 

giáo dục nước ngoài phải gửi h  s  đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn ho c đề nghị cấp lại 

Giấy phép thành lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài tới c  quan có t ẩm quyền. 

B  c 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ h  s   ợp lệ của tổ 

chức, c  sở giáo dục nước ngoài, cấp có thẩm quyền xem xét cấp lại Giấy phép thành lập 

văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài ho c Giấy phép thành lập văn p òng đại diện 

giáo dục nước ngoài sửa đổi, bổ sung. 

Trường hợp h  s  k ông được chấp nhận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, c  quan tiếp nhận h  s  p ải trả lời tổ 

chức, c  sở giáo dục nước ngoài bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. 

8.2. Cách thức thực hiện. Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

8.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 

H  s  đề ng ị sửa đổi, bổ sung, gia  ạn và cấp lại Giấy p ép t àn  lập văn p òng 

đại diện giáo dục nước ngoài g m: 

- Đ n đề ng ị của tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài với n ững nội dung c  n  

sau đ y: 

+ Tên đầy đủ, địa c ỉ của văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài; 

+ Nội dung t ay đổi, bổ sung; 

+ Lý do sửa đổi, bổ sung, gia  ạn  o c đề ng ị cấp lại Giấy p ép t àn  lập văn 

p òng đại diện giáo dục nước ngoài. 

- Giấy p ép t àn  lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài; 

- Giấy c ứng n ận đăng ký  oạt động của văn p òng đại diện giáo dục nước 

ngoài. 

Số   ợn  hồ sơ: K ông quy địn . 

8.4. Thời hạn  iải quy t: 20 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ.  
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8.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: Tổ c ức, c  sở giáo dục nước 

ngoài. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Giấy phép thành lập văn p òng đại 

diện giáo dục nước ngoài ho c Giấy phép thành lập văn p òng đại diện giáo dục nước 

ngoài sửa đổi, bổ sung. 

8.8. Lệ phí: Không. 

8.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

8.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

- Tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài p ải đăng ký sửa đổi, bổ sung, gia  ạn Giấy 

p ép t àn  lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài trong n ững trường  ợp sau đ y: 

+ T ay đổi tên gọi, người đứng đầu  o c địa điểm đ t trụ sở của tổ c ức, c  sở 

giáo dục nước ngoài trong p ạm vi quốc gia mà tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài được 

t àn  lập; 

+ T ay đổi tên gọi, người đứng đầu  o c địa điểm đ t trụ sở của văn p òng đại 

diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; 

+ Hết t ời  ạn  oạt động quy địn  trong Giấy p ép t àn  lập văn p òng đại diện 

giáo dục nước ngoài. 

- Tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài p ải đề ng ị cấp lại Giấy p ép t àn  lập văn 

p òng đại diện giáo dục nước ngoài trong n ững trường  ợp sau đ y: 

          + T ay đổi c ức năng, p ạm vi  oạt động của tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài; 

+ T ay đổi trụ sở của tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài từ quốc gia này sang 

quốc gia k ác; 

+ Bị mất Giấy p ép t àn  lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài. 

8.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính: Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP 

ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩn  vực giáo dục. 

9. Thủ tục bổ sun ,  iều chỉnh các hoạt  ộng giáo dục, n  nh   o tạo, m  

rộn  quy mô,  ối t ợng tuyển sinh,  iều chỉnh nội  un , ch ơn  trình  iảng dạy  ối 

v i cơ s  giáo dục hoặc phân hiệu của cơ s  giáo dục có vốn  ầu t  n  c ngoài tại 

Việt Nam 

9.1. Trình tự thực hiện: 

B  c 1: Trường hợp c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài ho c phân hiệu của 

những c  sở này có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngàn  đào tạo, 

mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sin , điều chỉnh nội dung, c ư ng trìn  giảng dạy thì 

phải có văn bản và h  s  gửi tới cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục quy 

định tại Điều 49 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP  xem xét, quyết định. 

B  c 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được h  s   ợp lệ, c  

quan tiếp nhận h  s  quy định tại khoản 1 Điều 48 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP 
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phải tổ chức thẩm địn  t eo quy định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

và có văn bản trả lời. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp ho c qua bưu điện. 

9.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 06 bộ    s , trong đó có 01 bộ    s  gốc. 

9.4. Thời hạn  iải quy t: 20 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ 

9.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: Tổ c ức, c  sở giáo dục nước 

ngoài. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường đại  ọc, cao đẳng và ph n  iệu của 

n ững c  sở này. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với c  sở đào tạo, b i dưỡng ngắn  ạn và p  n  iệu 

của n ững c  sở này; Trường trung  ọc p ổ t ông, trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc 

(trong đó có cấp  ọc trung  ọc p ổ t ông); C  sở giáo dục mầm non, c  sở giáo dục p ổ 

t ông do c  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ c ức quốc tế liên C  n  p ủ đề ng ị 

c o p ép t àn  lập; trường trung cấp c uyên ng iệp và p  n  iệu của n ững c  sở này. 

- P òng Giáo dục và Đào tạo đối với c  sở giáo dục mầm non; Trường tiểu  ọc; 

Trường trung  ọc c  sở; Trường p ổ t ông có n iều cấp  ọc (trong đó k ông có cấp  ọc 

trung  ọc p ổ t ông). 

9.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Quyết địn  cấp giấy chứng nhận bổ 

sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngàn  đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng 

tuyển sin , điều chỉnh nội dung, c ư ng trìn  giảng dạy đối với c  sở giáo dục ho c 

phân hiệu của c  sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

9.8. Lệ phí: Không. 

9.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

9.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính: Nộp đủ    s  t eo quy 

địn . 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

- Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 t áng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban  àn   ướng dẫn t i  àn  một số điều của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

10. Thủ tục th nh   p văn phòn   ại  iện của cơ s   iáo  ục n  c n o i tại 

Việt Nam 

10.1. Trình tự thực hiện:  

- B  c 1: Tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài đề ng ị c o p ép t àn  lập văn 

p òng đại diện tại Việt Nam gửi    s  đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- B  c 2: C  quan tiếp n ận    s  tổ c ức t ẩm tra, trìn  cấp có t ẩm quyền xem 

xét, quyết địn  c o p ép t àn  lập văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài. 
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- B  c 3: Trường  ợp    s  k ông được c ấp n ận, trong t ời  ạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày n ận được ý kiến của cấp có t ẩm quyền, c  quan tiếp n ận    s  p ải 

có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  o c qua bưu điện. 

10.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 

- Văn bản đề ng ị c o p ép t àn  lập văn p òng đại diện; 

- Văn bản c ứng min  tư các  p áp lý của tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài; 

- Tóm tắt sự  ìn  t àn  và p át triển của tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài; 

- Bản sao có c ứng t ực Điều lệ  oạt động của tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài; 

- Giấy c ứng n ận kiểm địn  c ất lượng của c  sở giáo dục nước ngoài  o c giấy 

tờ công n ận c ất lượng của c  quan có t ẩm quyền; 

- Dự t ảo Quy c ế tổ c ức,  oạt động của văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài 

tại Việt Nam; 

- Văn bản giới t iệu n  n sự làm Trưởng văn p òng đại diện giáo dục nước ngoài 

tại Việt Nam và lý lịc  cá n  n của người được giới t iệu. 

 ố   ợn  hồ sơ: 05 bộ    s , trong đó có 01 bộ    s  gốc. 

10.4. Thời hạn  iải quy t: 30 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ.  

10.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: Tổ c ức, c  sở giáo dục nước 

ngoài. 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Giấy p ép t àn  lập văn p òng đại 

diện của tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. 

10.8. Lệ phí: Không. 

10.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

10.10. Y u cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính:  

- Có tư các  p áp n  n t eo quy địn  của p áp luật nước, vùng lãn  t ổ (sau đ y 

gọi c ung là nước) n i tổ c ức, c  sở giáo dục nước ngoài đ t trụ sở c  n . 

- Có t ời gian  oạt động  t n ất 05 năm tại nước sở tại. 

- Là tổ c ức, c  sở giáo dục đã được kiểm địn  c ất lượng  o c đã được c  quan 

có t ẩm quyền công n ận về c ất lượng. 

- Có điều lệ, tôn c ỉ, mục đ c   oạt động rõ ràng. 

- Có quy c ế tổ c ức,  oạt động của văn p òng đại diện dự kiến t àn  lập tại Việt 

Nam p ù  ợp với quy địn  của p áp luật Việt Nam. 

- C ức năng, n iệm vụ của văn p òng đại diện giáo dục dự kiến t àn  lập tại Việt 

Nam p ù  ợp với quy địn  tại Điều 55 của Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP. 

10.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính:  

- Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 
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- T ông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 t áng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban  àn   ướng dẫn t i  àn  một số điều của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

11. Thủ tục ph   uyệt Đề án  i n   t   o tạo v i n  c n o i  

11.1. Trình tự thực hiện:  

B  c 1: Các bên liên kết nộp    s  cho: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  liên kết đào tạo trìn  độ trung cấp c uyên 

ng iệp; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với    s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại  ọc, 

t ạc sĩ và tiến sĩ; 

- Đại  ọc Quốc gia, Đại  ọc T ái Nguyên, Đại  ọc Huế, Đại  ọc Đà Nẵng đối với 

   s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại  ọc, t ạc sĩ và tiến sĩ được tổ c ức tại n ững 

c  sở này. 

B  c 2: Trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s , c  quan 

tiếp n ận    s  kiểm tra t n   ợp lệ của    s . Trường  ợp    s  k ông  ợp lệ, c  quan 

tiếp n ận    s  t ông báo bằng văn bản c o các bên liên kết để sửa đổi, bổ sung    s . 

B  c 3: Trong t ời  ạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ, c  

quan tiếp n ận    s  tổ c ức t ẩm địn , lập báo cáo, trìn  các cấp có t ẩm quyền quyết 

địn . 

B  c 4: Trong t ời  ạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được báo cáo t ẩm 

địn  và dự t ảo Quyết địn  p ê duyệt Đề án liên kết đào tạo, các cấp có t ẩm quyền p ải 

có ý kiến trả lời. 

Trường  ợp Đề án liên kết đào tạo k ông đủ điều kiện, p ê duyệt, trong t ời  ạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được ý kiến của các cấp có t ẩm quyền, c  quan tiếp 

n ận    s  p ải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. 

11.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp  o c qua bưu điện. 

11.3. Th nh phần, số   ợn  hồ sơ: 

Th nh phần hồ sơ: 

- Văn bản đề ng ị p ê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết 

cùng ký. 

- T ỏa t uận (Hợp đ ng)  ợp tác giữa các bên liên kết. 

- Giấy tờ c ứng min  tư các  p áp lý của các bên liên kết: Bản sao có c ứng t ực 

quyết địn  t àn  lập  o c c o p ép t àn  lập c  sở giáo dục  o c các tài liệu tư ng 

đư ng k ác. 

- Giấy tờ c ứng min  c  sở giáo dục Việt Nam và c  sở giáo dục nước ngoài 

được p ép đào tạo trong lĩn  vực dự địn  liên kết. 

- Giấy c ứng n ận kiểm địn  c ất lượng của c ư ng trìn  đào tạo nước ngoài 

 o c của c  sở giáo dục nước ngoài  o c giấy tờ công n ận c ất lượng của c  quan có 

t ẩm quyền. 
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- Văn bản c ấp t uận về c ủ trư ng c o p ép liên kết đào tạo với nước ngoài của 

c  quan c ủ quản đối với c  sở giáo dục Việt Nam t uộc c  quan c ủ quản. 

- Đề án liên kết đào tạo do các bên liên kết x y dựng và cùng ký, bao g m các nội 

dung c ủ yếu sau đ y: Sự cần t iết, mục tiêu của c ư ng trìn  liên kết đào tạo; ngàn  và 

trìn  độ đào tạo; điều kiện c  sở vật c ất, t iết bị; c ư ng trìn  và nội dung giảng dạy; 

dan  sác  giáo viên, giảng viên dự kiến và lý lịc  cá n  n; đối tượng và tiêu c   tuyển 

sin ; quy mô đào tạo;  ìn  t ức tổ c ức kiểm tra, đán  giá; văn bằng, c ứng c ỉ sẽ được 

cấp, t n  tư ng đư ng của văn bằng nước ngoài đối với văn bằng của  ệ t ống giáo dục 

quốc d n Việt Nam; biện p áp đảm bảo c ất lượng và quản lý rủi ro; bộ p ận p ụ trác  

c ư ng trìn  liên kết, lý lịc  cá n  n của người đại diện c  sở giáo dục Việt Nam và c  

sở giáo dục nước ngoài t am gia quản lý c ư ng trìn ; mức  ọc p  ,  ỗ trợ tài c  n  của 

cá n  n, tổ c ức Việt Nam và nước ngoài (nến có), dự toán kin  p  , c  c ế quản lý tài 

c  n ; trác  n iệm và quyền  ạn của các bên liên kết; trác  n iệm và quyền  ạn của n à 

giáo, người  ọc. 

 ố   ợn  hồ sơ: 06 bộ    s  trong đó có 01 bộ    s  gốc 

11.4. Thời gian  iải quy t: 40 ngày làm việc, kể từ ngày n ận được    s   ợp lệ.  

11.5. Đối t ợn  thực hiện thủ tục h nh chính: C  sở giáo dục Việt Nam và c  

sở giáo dục nước ngoài t am gia liên kết đào tạo. 

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục h nh chính: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đối với    s  liên kết đào tạo trìn  độ trung cấp c uyên 

ng iệp; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với     s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại 

 ọc, t ạc sĩ, tiến sĩ; 

- Đại  ọc Quốc gia, Đại  ọc T ái Nguyên, Đại  ọc Huế, Đại  ọc Đà Nẵng đối với 

   s  liên kết đào tạo trìn  độ cao đẳng, đại  ọc, t ạc sĩ, tiến sĩ được tổ c ức tại n ững 

c  sở này. 

11.7. K t quả thực hiện thủ tục h nh chính: Quyết địn  p ê duyệt/Văn bản từ 

c ối p ê duyệt Đề án liên kết đào tạo của c  quan có t ẩm quyền. 

11.8. Lệ phí: Không. 

11.9. T n mẫu  ơn, mẫu tờ  hai: Không. 

11.10. Yêu cầu,  iều  iện thực hiện thủ tục h nh chính: H  s  p ải đáp ứng 

các quy địn  tại Điều 7, 8, 10, 11, 12 và 13 Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 

26/9/2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo 

dục;  

11.11. Căn cứ pháp  ý của thủ tục h nh chính:  

- Ng ị địn  số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy 

địn  về  ợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 

- T ông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 t áng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban  àn   ướng dẫn t i  àn  một số điều của Ng ị địn  số 

73/2012/NĐ-CP ngày 26 t áng 9 năm 2012 của C  n  p ủ quy địn  về  ợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục. 


